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Câu 1 (2,5 điểm). 
 1. Cho các loại phản ứng hóa học sau: (1) Phản ứng hóa hợp; (2) Phản ứng phân hủy;  (3) Phản ứng oxi hóa - khử. Những biến đổi hóa học sau đây thuộc loại phản ứng nào? 

a) Nung nóng canxi cacbonat.
b) Sắt tác dụng với lưu huỳnh. 

c) Khí CO đi qua chì (II) oxit nung nóng.
2. Xác định công thức hóa học của các chất có kí hiệu bằng các chữ cái X, A, B, C, D, E, H trong các phản ứng sau và hoàn thành phương trình hóa học:

a) KClO3
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 X + A

b) CH4 + A 
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 B + C

c) D + A 
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d)  E 
[image: image4.wmf]0

t

¾¾®

 CaO + B

e) FeS2 + A  
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 Fe2O3 + H
Câu 2 (3,0 điểm). 
1. Hãy giải thích vì sao:

a) Người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh?

b) Khí nitơ và khí cacbonic đều không duy trì sự cháy, nhưng tại sao chỉ dùng khí cacbonic để chữa cháy mà không dùng khí nitơ?

c) Khi thực hiện thí nghiệm đốt cháy hidro thì phải thử độ tinh khiết của hidro trước khi tiến hành thí nghiệm?

2. Cho các nguyên tố: Na, H, O, S. Từ các nguyên tố đó có thể tạo nên những hợp chất nào? Hãy viết công thức hóa học và gọi tên các hợp chất đó?
Câu 3 (3,0 điểm). 
Một hợp chất khí có thành phần phần trăm theo khối lượng là 82,35% N và 17,65% H. Em hãy cho biết: 
a) Công thức hóa học của hợp chất. Biết hợp chất này có tỷ khối đối với khí hidro là 8,5.

b) Số mol nguyên tử của các nguyên tố có trong 0,5 mol hợp chất.

Câu 4 (3,5 điểm). 

Cho dòng khí CO dư qua hỗn hợp gồm hai oxit CuO và Fe3O4 nung nóng 
thu được 29,6 gam hỗn hợp hai kim loại trong đó sắt nhiều hơn đồng là 4 gam.
Tính thể tích khí CO cần dùng (đktc)

Câu 5 (2,0 điểm). 

Hợp chất A tạo bởi hai nguyên tố là Nitơ và Oxi. Người ta xác định được rằng, tỉ lệ khối lượng giữa hai nguyên tố trong A bằng: 
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. Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của A.
Câu 6 (2,5 điểm) 

Cho H2 khử 16 gam hỗn hợp FeO và CuO trong đó CuO chiếm 25% khối lượng.
a) Tính khối lượng Fe và khối lượng Cu thu được sau phản ứng.

b) Tính tổng thể tích khí H2 (đktc) đã tham gia phản ứng.
Câu 7 (2,5 điểm)
         Nguyên tử X có tổng số hạt proton, neutron, electron là 52. Trong hạt nhân số hạt mang điện ít hơn số hạt không mang điện là 1 hạt.


a. Tính số hạt mỗi loại của nguyên tử X? X thuộc nguyên tố nào?


b. Hãy chỉ ra vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn. Giải thích?

Câu 8 (1,0 điểm)

Xác định chất khử, chất oxi hóa trong các phản ứng sau:


a) H2 + Fe2O3 
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Fe + H2O

b)  C + H2O 
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 CO + H2.
c) Al + CuO 
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 Cu + Al2O3. 

d) C + CO2 
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-----------------------Hết-----------------------

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

- Học sinh được phép sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn./.
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